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TỜ TRÌNH 
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh,

quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam


Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8; Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam theo thủ tục rút gọn xin trình Chính phủ như sau:
 I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Ngày 25/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 51/2019/QH14), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020, tại khoản 17 Điều 1 của Luật, Quốc hội giao Chính phủ quy định: Việc người nước ngoài nhập cảnh vào khu kinh tế cửa khẩu, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, khu kinh tế ven biển được miễn thị thực quy định tại khoản 3 và khoản 3a Điều 12 của Luật có nhu cầu đến địa điểm khác của Việt Nam; việc cấp thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhưng chưa có hiện diện thương mại hoặc đối tác tại Việt Nam; hình thức cấp chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

 2. Khoản 13 Điều 1 Luật số 51/2019/QH14 quy định công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực khi nhập cảnh thì cấp tạm trú 15 ngày, nếu nhập cảnh vào đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt hoặc khu kinh tế ven biển thì cấp tạm trú 30 ngày. Do đó, đối với người nước ngoài là công dân được Việt Nam đơn phương miễn thị thực nhập cảnh vào đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt hoặc khu kinh tế ven biển đến địa điểm khác của Việt Nam thì cần quy định cách thức giải quyết đối với trường hợp đã tạm trú tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt hoặc khu kinh tế ven biển dưới 15 ngày và trường hợp đã tạm trú từ 15 ngày trở lên để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật số 51/2014/QH14.
3. Theo Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) người nước ngoài vào thành lập hiện diện thương mại (không có cơ quan, tổ chức tại Việt Nam mời, bảo lãnh) được cấp thị thực đến 12 tháng. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13) thì người nước ngoài đề nghị cấp thị thực phải có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh
. Do đó, Chính phủ cần quy định cơ quan làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ người nước ngoài vào thành lập hiện diện thương mại, chào bán dịch vụ và gửi hồ sơ đề nghị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xét duyệt cho các trường hợp này nhập cảnh.
4. Luật số 47/2014/QH13 quy định đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh cấp chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bằng hình thức đóng dấu vào hộ chiếu hoặc vào thị thực rời (Điều 31); Luật số 51/2019/QH14 bổ sung quy định về việc người nước ngoài nhập xuất cảnh Việt Nam qua Cổng kiểm soát tự động và không quy định về hình thức cấp chứng nhận tạm trú. Do vậy, cần quy định hình thức cấp chứng nhận tạm trú cho từng trường hợp cụ thể để thống nhất thực hiện và phù hợp với thực tế.
Từ những lý do trên, việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam là cần thiết nhằm triển khai Luật số 51/2019/QH14 và Quyết định số 24/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích 
- Đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh vào khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế ven biển được miễn thị thực có nhu cầu đến địa điểm khác của Việt Nam; việc cấp thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhưng chưa có hiện diện thương mại hoặc đối tác tại Việt Nam; hình thức cấp chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh góp phần đảm bảo an ninh quốc gia.
2. Quan điểm chỉ đạo
- Bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
- Bảo đảm công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính  trong giải quyết cho người nước ngoài vào Việt Nam, đồng thời bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

- Trong quá trình xây dựng Nghị định, Bộ Công an đã tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc quy định tại Điều 148 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện các hoạt động sau đây: Tổ chức việc nghiên cứu, soạn thảo; gửi văn bản lấy ý kiến góp ý của các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông. 
- Ngày …./3/2020, Bộ Công an đã gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ và chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục của dự thảo Nghị định 

Dự thảo Nghị định gồm 07 điều, cụ thể như sau:

Điều 1: Quy định về phạm vi điều chỉnh của Nghị định.
Điều 2: Quy định về đối tượng áp dụng của Nghị định.

Điều 3: Quy định việc cấp thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế cửa khẩu hoặc khu kinh tế ven biển đến các địa điểm khác của Việt Nam.

Điều 4: Quy định việc cấp thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhưng chưa có hiện diện thương mại hoặc đối tác tại Việt Nam.
Điều 5: Quy định về hình thức cấp chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Điều 6: Quy định về hiệu lực thi hành.
Điều 7: Quy định về trách nhiệm thi hành.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
2.1. Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định quy định phạm vi điều chỉnh: (1) Người nước ngoài nhập cảnh vào khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế ven biển được miễn thị thực quy định tại khoản 3 và khoản 3a Điều 12 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu đến địa điểm khác của Việt Nam; (2) Việc cấp thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhưng chưa có hiện diện thương mại hoặc đối tác tại Việt Nam; (3) Hình thức cấp chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

2.2. Đối tượng áp dụng của Nghị định

Dự thảo Nghị định quy định đối tượng áp dụng là người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan. 
2.3. Việc cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào khu kinh tế cửa khẩu hoặc khu kinh tế ven biển đến địa điểm khác của Việt Nam
- Người nước ngoài nhập cảnh vào khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế ven biển theo diện miễn thị thực quy định tại khoản 3 và khoản 3a Điều 12 của Luật số 51/2019/QH14, có nhu cầu đến địa điểm khác của Việt Nam thì thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân của Việt Nam làm thủ tục đề nghị cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh theo quy định tại Điều 19 Luật số 47/2014/QH13.
- Đối với trường hợp công dân các nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực nhập cảnh vào khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế ven biển theo diện miễn thị thực có nhu cầu đến địa điểm khác của Việt Nam thì thực hiện như sau:

+ Trường hợp đã tạm trú chưa đến 15 ngày thì đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh đóng dấu “hết giá trị” vào chứng nhận tạm trú cũ và cấp chứng nhận tạm trú mới với thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

+ Trường hợp đã tạm trú từ 15 ngày trở lên thì thực hiện thủ tục cấp thị thực theo quy định tại Điều 19 Luật số 47/2014/QH13.

- Đối với người nước ngoài nhập cảnh vào khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế ven biển được miễn thị thực theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nếu hết thời hạn tạm trú và có nhu cầu đến địa điểm khác của Việt Nam thì việc cấp thị thực thực hiện theo điều ước quốc tế.

2.4. Việc cấp thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhưng chưa có hiện diện thương mại hoặc đối tác tại Việt Nam
- Cơ quan được Chính phủ giao chủ trì triển khai thực hiện điều ước quốc tế tiếp nhận thông tin của người nước ngoài theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhưng chưa có hiện diện thương mại hoặc đối tác tại Việt Nam để làm thủ tục đề nghị cấp thị thực.

- Cơ quan được Chính phủ giao chủ trì triển khai thực hiện điều ước quốc tế có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận thông tin của người đề nghị cấp thị thực phù hợp với quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và trực tiếp gửi văn bản đề nghị cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp thị thực, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời cơ quan đề nghị cấp thị thực.
2.5. Về hình thức cấp chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
Đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh cấp chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh bằng hình thức đóng dấu vào hộ chiếu hoặc thị thực rời, trừ trường hợp người nước ngoài nhập cảnh qua Cổng kiểm soát tự động.

Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Công an xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
Xin gửi kèm theo: dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các bộ; Bản chụp ý kiến tham gia của các bộ; Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, QLXNC (P4). HP (……b).
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� Trừ trường hợp được cấp thị thực ký hiệu SQ và thị thực điện tử.
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